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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2490/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 588/TTr-CP ngày 07/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 122 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-CTN ngày 28 tháng 12 năm 2018

của Chủ tịch nước)
	1. 
	Ngô Thị Kim Dung, sinh ngày 19/11/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gartenstr. 38, 46145 Oberhausen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 463 Cách mạng tháng Tám, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Ngô Trâm Anh Julia, sinh ngày 07/10/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 38, 46145 Oberhausen


	Giới tính: Nữ

	3. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Germaniastr. 158, 12099 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 208 Bến Hàm Tử, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	4. 
	Đinh Ngọc Trung, sinh ngày 14/12/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mittelstr. 01, 04626 Schmölln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 18, ngõ 189/2 phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	5. 
	Trần Anh, sinh ngày 03/3/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 39/1, 71229 Leonberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 54 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	6. 
	Nguyễn Huy Long, sinh ngày 24/11/1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Marktstr. 5, 25335 Elmshorn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Tràng Kỷ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nam

	7. 
	Vũ Thị Thủy, sinh ngày 30/4/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Marktstr. 5, 25335 Elmshorn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	8. 
	Cao Duy, sinh ngày 17/5/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alpspitzstr. 53, 85757 Karlsfeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 169/14 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	9. 
	Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 02/9/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Huetten 4, 20355 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đồng Thiên, xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Nguyễn Văn Dinh, sinh ngày 23/6/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Gartenstr. 38, 01458 Ottendorf-Okrilla

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 212 tổ 20 phường Kỳ Bá, 
tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nam

	11. 
	Vương Thị Thúy Ngọc, sinh ngày 13/02/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Gartenstr. 38, 01458 Ottendorf-Okrilla

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thái Phương, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Nguyễn Tùng Lam, sinh ngày 03/9/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Limburgerstr. 27, 50672 Koln


	Giới tính: Nam

	13. 
	Nguyễn Duy Thắng, sinh ngày 14/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Strindbergstr. 17, 18106 Rostock


	Giới tính: Nam

	14. 
	Thái Thị Hồng, sinh ngày 19/3/1968 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hansastr. 11, 26723 Emden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà máy đường Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Võ Thị Hoa, sinh ngày 12/02/1984 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Birkenhof 55, 16767 Leegebruch

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 6 xã Hà Lan, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Giới tính: Nữ

	16. 
	Hà Lê Tuấn Anh, sinh ngày 17/11/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Lichtenfeld 82, 33100 Paderborn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A23 tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	17. 
	Hoàng Thủy Tiên, sinh ngày 28/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rossplatz 2, 04103 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	18. 
	Ngô Mai Linh, sinh ngày 11/02/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 111, 09113 Chemnitz


	Giới tính: Nữ

	19. 
	Nguyễn Thạch Anh, sinh ngày 16/01/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: EckernfoernderStr. 69, 24116 Kiel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 87 phố Hàng Bông, 
phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	20. 
	Phạm Văn Huân, sinh ngày 26/12/1957 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Marktstr. 4, 06901 Kemberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đồng Minh, 
huyện Vĩnh Bảo, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	21. 
	Ngô Ngọc Linh, sinh ngày 10/3/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bruno Taut Str. 4, 14469 Potsdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà K2 khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	22. 
	Đinh Hải Long, sinh ngày 09/5/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 126, 13057 Berlin


	Giới tính: Nam

	23. 
	Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 03/5/1967 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Gruenstr. 8B, 15344 Strausberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 35 phường Minh Khai, 
tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang


	Giới tính: Nam

	24. 
	Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 09/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wichmannstr. 4A, 10787 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 2/80 Chợ Đôn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, tp Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	25. 
	Chương Hòa Cendy, sinh ngày 11/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vitusstr. 2, 93051 Regensburg


	Giới tính: Nữ

	26. 
	Lê Văn Sáu, sinh ngày 31/3/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Martin-Luther-Str. 22, 10777 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 193/23 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	27. 
	Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 18/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breitestr. 41, 16727 Velten


	Giới tính: Nam

	28. 
	Phạm Quang Vinh, sinh ngày 30/5/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 80, 89231 Neu-Ulm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 8 gác 3 nhà A KTT Nhà máy thuốc lá Thăng Long, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	29. 
	Phạm Thị Trang Ly, sinh ngày 13/12/1991 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Krummestr. 50, 10627 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 26 đường 2 phố 6 phường Lương Văn Tụy, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Lê Thúy Hà, sinh ngày 08/5/1968 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Langestr. 13, 07985 Elsterberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Gò Thờ, Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 01/5/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Fennstr. 23, 12439 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 8 thôn An Đông, 
xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	32. 
	Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 20/3/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kniphauser Deich 11, 26386 Wilhelmshaven

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16D1 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	33. 
	Nguyễn Quốc Hùng Tony, sinh ngày 05/12/2004 
tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fennstr. 23, 12439 Berlin


	Giới tính: Nam

	34. 
	Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 01/01/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hebbelstr. 17, 49377 Vechta

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A33/2 Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


	Giới tính: Nữ

	35. 
	Lê Liên Hương, sinh ngày 05/8/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altstriesen 33, 01309 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 29 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Đinh Minh Chung, sinh ngày 02/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altstriesen 33, 01309 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 126/46 tập thể Bộ Tư lệnh Lăng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	37. 
	Nguyễn Hà Thu, sinh ngày 01/5/1996 tại Nam Định

Hiện trú tại: Osterbook 11c, 20537 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 47 Mạc Thị Bưởi, 
tp Nam Định, tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Ngũ Đào Tony, sinh ngày 15/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prinz-Eugen-Str. 4, 13347 Berlin


	Giới tính: Nam

	39. 
	Hoàng Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 25/01/1972 
tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Hradekerstr. 17, 16761 Hennigsdorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 25/5/1991 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Muenzgasse 4A, 78462 Konstanz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cổ Phúc, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Giới tính: Nữ

	41. 
	Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 30/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mollstr. 1A, 10178 Berlin


	Giới tính: Nam

	42. 
	Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 18/9/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eilenburgerstr. 30, 03050 Cottbus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 3 Giáp Nhị, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	43. 
	Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 18/10/1984 
tại Nam Định

Hiện trú tại: Schuetzenkuhle 31, 24937 Flensburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 7 lầu 4 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	44. 
	Hoàng Thu Mai, sinh ngày 23/4/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Giesenkirchenerstr. 27, 41238 Moenchengladbach


	Giới tính: Nữ

	45. 
	Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 06/01/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hebbelstr. 9b, 25746 Heide

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ


	46. 
	Vũ Thế Anh Philip, sinh ngày 01/10/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hebbelstr. 9b, 25746 Heide


	Giới tính: Nam

	47. 
	Vũ Tiến Thành David, sinh ngày 24/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hebbelstr. 9b, 25746 Heide


	Giới tính: Nam

	48. 
	Đào Thị Thúy Nga, sinh ngày 17/01/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kaltenkirchenerstr. 8, 22769 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 136 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng 


	Giới tính: Nữ

	49. 
	Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 04/02/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kaltenkirchenerstr. 8, 22769 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	50. 
	Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 27/10/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Riemerschmidstr. 37, 80933  Muenchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 51 làng Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	51. 
	Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 11/6/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Riemerschmidstr. 37, 80933 Muenchen


	Giới tính: Nam

	52. 
	Đỗ Minh Đức, sinh ngày 06/5/1958 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Schillerstr. 38, 04720 Doebeln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà A2 tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	53. 
	Lê Hùng Anh, sinh ngày 01/11/1994 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Rennbahnstr. 11, 13086 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 125/40 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	54. 
	Vũ Thùy Dương, sinh ngày 02/9/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Bautznerstr. 54, 01099 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	55. 
	Hồ Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 13/01/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vulkanstr. 25, 10367 Berlin


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Phạm Thanh Thủy, sinh ngày 21/7/1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Koeperstr. 58, 15370 Petershagen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 24A, tổ 35 phường Trường Thi, tp Nam Định, tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nữ

	57. 
	Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 30/11/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Friedhofsweg 36, 18057 Rostock

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đầm Hà, huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nữ

	58. 
	Đặng Kim Ngân, sinh ngày 16/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brolinastr. 14, 10178 Berlin 
	Giới tính: Nữ

	59. 
	Nguyễn Văn Sự, sinh ngày 28/7/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Baumschulenstr. 102, 12437 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nam Khê, tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nam

	60. 
	Nguyễn Nguyễn Khánh Vân, sinh ngày 06/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgdorferstr. 31275 Lehrte


	Giới tính: Nữ

	61. 
	Phạm Văn Vấn, sinh ngày 04/9/1962 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Jungenheide Weg 49, 13629 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hoàng Tân, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nam

	62. 
	Vũ Ngọc Lâm, sinh ngày 02/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kufsteinerstr. 92, 83026 Rosenheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 218 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	63. 
	Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 31/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bauerberg 25b, 22111 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 40/231 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Nguyễn Thị Kiên, sinh ngày 10/10/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Paul-Dessau-Str. 5, 12679 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 5 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nữ

	65. 
	Lê Minh Đức, sinh ngày 25/4/1992 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Halberstaedterstr. 82, 39112 Magdeburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 1 đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nam

	66. 
	Phạm Thị Thịnh, sinh ngày 15/7/1967 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Klosterstr. 32, 17291 Prenzlau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 28 phường Phan Đình Phùng, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Giới tính: Nữ

	67. 
	Đỗ Quốc Huy, sinh ngày 12/8/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Storkowerstr. 217, 10367 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 86 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nam

	68. 
	Vũ Diện Khánh Linh, sinh ngày 10/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilma-Bayer-Weg 24, 31141 Hildesheim


	Giới tính: Nữ

	69. 
	Vũ Diệu Khánh Nhi, sinh ngày 31/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilma-Bayer-Weg 24, 31141 Hildesheim


	Giới tính: Nữ

	70. 
	Nguyễn Quan Liêm, sinh ngày 15/02/1957 tại An Giang

Hiện trú tại: Tschaikowskistr. 10, 23968 Wismar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang


	Giới tính: Nam

	71. 
	Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 14/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schneeglöckchenstr. 20, 10407 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 70 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	72. 
	Phùng Thị Tố Quyên, sinh ngày 01/5/1994 tại Nam Định

Hiện trú tại: Luebschestr. 63, 23966 Wismar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 33 Hàng Đồng, phường Nguyễn Du, tp Nam Định, tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nữ

	73. 
	Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 18/3/1987 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Landsberger Allee 146, 10369 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 233 tổ 17 phường Hai Bà Trưng, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


	Giới tính: Nữ

	74. 
	Bùi Như Trang, sinh ngày 29/11/1984 tại CH Séc

Hiện trú tại: Neurahlstedter Graben 26, 22143 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 4 ngõ 325 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	75. 
	Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 09/5/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Cesar Klein Ring 26, 22309 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 7 Nguyễn Thi, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Nguyễn Thế Nam, sinh ngày 23/7/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altloebtau 7, 01159 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P402 tập thể H1 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	77. 
	Nguyễn Leo Thế Anh, sinh ngày 13/11/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altloebtau 7, 01159 Dresden


	Giới tính: Nam

	78. 
	Phí Minh Hải, sinh ngày 06/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Walsrodestr. 04, 29683 Bad Fallingbostel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	79. 
	Vũ Nhật Mai, sinh ngày 26/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Innere Schneeberger Str. 23, 08056 Zwickau


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 27/9/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 146, 10369 Berlin


	Giới tính: Nữ

	81. 
	Huỳnh Hoàng Long, sinh ngày 13/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Schreiberteich 08, 38855 Wernigerode


	Giới tính: Nam

	82. 
	Trần Thị Hương, sinh ngày 04/6/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eisenzahnstr. 64, 10709 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà 11 ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	83. 
	Hoàng Kiều Nhi, sinh ngày 22/8/2008 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eisenzahnstr. 64, 10709 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà 11 ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	84. 
	Vũ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 15/7/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Brummelkamp 11, 26506 Norden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 91 C13 khu tập thể Phú Lương, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	85. 
	Phạm Tú Ngọc, sinh ngày 17/01/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hochschulstr. 20, 01069 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 14 phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Phạm Tú Trinh, sinh ngày 24/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hochschulstr. 20, 01069 Dresden


	Giới tính: Nữ

	87. 
	Nguyễn Hoàng Lân, sinh ngày 21/12/1974 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Kalscheurer Weg 23, 50969 Koeln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	88. 
	Văn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 09/3/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kalscheurer Weg 23, 50969 Koeln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 201 B4 tập thể Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	89. 
	Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 21/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bismarcksfelderstr. 11, 12621 Berlin


	Giới tính: Nam

	90. 
	Nguyễn Thụy Mai Phương, sinh ngày 02/02/1985 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Brunsbütteler Damm 17, 13581 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lam Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	91. 
	Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 06/7/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langobardenstr. 104, 01239 Dresden


	Giới tính: Nam

	92. 
	Ngô Mạnh Linh, sinh ngày 28/12/1982 tại Lào Cai 

Hiện trú tại: Robertstr. 14, 44809 Bochum

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 10 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Giới tính: Nam

	93. 
	Phan Phi Hải, sinh ngày 11/12/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Teichstr. 14/16, 37154 Northheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 9 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	94. 
	Phạm Đình Khang, sinh ngày 19/10/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: I. Huellenweg 20B, 26676 Barssel


	Giới tính: Nam

	95. 
	Nguyễn Gia Khánh, sinh ngày 07/12/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fontanestr. 23, 49661 Cloppenburg


	Giới tính: Nam

	96. 
	Nguyễn Mạnh Đức, sinh ngày 11/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fontanestr. 23, 49661 Cloppenburg


	Giới tính: Nam

	97. 
	Lương Thị Ngọc, sinh ngày 09/11/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Maerchenweg 1a, 04519 Rackwitz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	98. 
	Vũ Dương Minh Anh, sinh ngày 26/7/2006 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Birnenweg 35, 17489 Greifswald

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 112 phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	99. 
	Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 12/9/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Ahrenshooperstr. 28, 13051 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Đình, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang


	Giới tính: Nữ

	100. 
	Nguyễn Hải Kevin, sinh ngày 04/02/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooperstr. 28, 13051 Berlin


	Giới tính: Nam

	101. 
	Nguyễn Liam Bảo Nam, sinh ngày 18/01/2016 
tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maerchenweg 1a, 04519 Rackwitz
	Giới tính: Nam

	102. 
	Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 20/7/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Coriansberg 20, 25524 Itzehoe

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Hạ, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	103. 
	Nguyễn Tuyết Thu, sinh ngày 03/4/1965 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Eschenwinkel 8, 78315 Radolfzell

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 32 Tân Hàng, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	104. 
	Vũ Trí Dũng, sinh ngày 30/01/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eschenwinkel 8, 78315 Radolfzell

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà 23 dãy B tập thể cao su đường sắt, ngõ 29 đường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	105. 
	Lê Nguyễn Trúc Linh, sinh ngày 23/11/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wirmerzeile 10, 13627 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 59B Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	106. 
	Nguyễn Chí Hiếu, sinh ngày 07/6/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wirmerzeile 10, 13627 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 125 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	107. 
	Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 21/12/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 23, 10315 Berlin


	Giới tính: Nữ

	108. 
	Bùi Thị Hiền Lương, sinh ngày 30/12/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Baumschulenstr. 37, 12437 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tỉnh Thủy, xã An Hòa, huyện An Dương, tp Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	109. 
	Vũ Hoàng Long, sinh ngày 15/02/2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Koitenhäger Land Str. 14a, 17491 Greifswald

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2 xã Lộc Hòa, 
tp Nam Định, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nam

	110. 
	Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 23/9/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rathenaustr. 40, 99085 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 1 B4 tập thể xây dựng số 1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	111. 
	Vũ Thị Minh Huệ, sinh ngày 10/7/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 08, 95666 Mitterteich

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 235C Vũ Khâm Lân, phường Hải Tân, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	112. 
	Trần Hùng Cường, sinh ngày 27/10/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Artlenburger Lan Str. 20A, 21365 Adendorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 169 đường Trường Chinh, tp Nam Định,  tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nam

	113. 
	Vũ Nhật Hoàng, sinh ngày 04/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Greifswalderstr. 4, 01109 Dresden


	Giới tính: Nam

	114. 
	Hồ Ngọc Nacy, sinh ngày 22/7/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tollensestr. 23, 12619 Berlin


	Giới tính: Nữ

	115. 
	Đỗ Tiến Anh, sinh ngày 15/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sandkamp 21C, 22111 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 31 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	116. 
	Nguyễn Thành Văn Trí, sinh ngày 02/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustädterstr. 15, 04315 Leipzig


	Giới tính: Nam

	117. 
	Nguyễn Hồng Khánh, sinh ngày 14/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ahrenshooperstr. 16, 13051 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu tập thể 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	118. 
	Nguyễn Hoàng Chi Liên, sinh ngày 02/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustädterstr. 15, 04315 Leipzig
	Giới tính: Nữ

	119. 
	Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 25/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ahrenshooperstr. 16, 13051 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu tập thể 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	120. 
	Đồng Thị Diễm Diễm, sinh ngày 28/10/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Katharina-Geisler Str. 19, 85356 Freising

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 3/7 Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	121. 
	Vũ Thị Ngọc Thu, sinh ngày 16/9/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breslauerstr. 3, 80992 München


	Giới tính: Nữ

	122. 
	Lê Hồng Anh Thư, sinh ngày 03/3/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Oranienstr. 49, 10969 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 73/13 Lê Lợi, tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ
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